	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 10/10/2018
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu

nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	5211/BTNMT-TCQLĐ
	25/09/2018
	V/v báo cáo kết quả thực hiện quy
hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
	
	

	2. 
	Chính phủ
	124/NQ-CP
	06/10/2018
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ
thường kỳ tháng 9 năm 2018
	
	

	3. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	5291/BTNMT-TTR
	28/09/2018
	V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch
kiểm tra năm 2018 của
	
	

	4. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	2964/QĐ-BTNMT
	28/09/2018
	V/v điều chỉnh bổ sung kế hoạch
thanh tra năm 2018
	
	

	5. 
	Chính phủ
	136/2018/NĐ-CP
	05/10/2018
	Nghị định Sửa đổi một số điều của
các Nghị định liên quan đến điều
kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh
vực tài nguyên và môi trường
	05/10/2018
	

	6. 
	Bộ Y tế
	5561/BYT-KHTC
	20/09/2018
	V/v bố trí và phân bổ dự toán NSNN
năm 2019 cho công tác bảo vệ chăm
sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
	
	

	7. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1259/QĐ-TTg
	27/09/2018
	Quyết định thành lập Hội đồng cấp
Nhà nước xét tặng danh hiệu" Nghệ
nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú",
trong lĩnh vực di sản văn hóa ph
	
	

	8. 
	Chính phủ
	133/2018/NĐ-CP
	01/10/2018
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-
CP của Chính phủ về “Giải thưởng
Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà
nước” về văn học, nghệ thuật.
	15/11/2018
	

	9. 
	Bộ Khoa học và CN
	12/2018/TT-BKHCN
	31/08/2018
	Thông tư quy định về xây dựng ký
kết quả quản lý các chương trình hợp
tác quốc tế của Qũy phát triển
KHCN
	15/10/2018
	

	10. 
	Bộ Khoa học và CN
	3003/BKHCN-TĐC
	25/09/2018
	V/v hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn
quốc gia TCVN
	
	

	11. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	4425/TB-BVHTTDL
	28/09/2018
	Thông báo thay đổi thời gian tổ chức
Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện
NĐ số 145
	
	

	12. 
	Bộ Lao động TB và Xã hội,
	4122/LĐTBXH
	02/10/2018
	V/v đề xuất phương án sử dụng 10%
vốn dự phòng của chương trnhf
MTQG GNBV
	
	

	13. 
	Bộ Khoa học và CN
	2813/QĐ-BKHCN
	27/09/2018
	V/v phê duyệt chương trình KHCN
trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn
đến năm 2025
	
	

	14. 
	Bộ Y tế
	1029/TT-BYT
	28/09/2018
	V/v xin phê duyệt QĐ chủ trương
đầu tư chương trình đầu tư phát triển
mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn
	
	

	15. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	78/TB-BKHĐT
	26/09/2018
	Thông báo kết luận của Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng tại hội nghị trực
tuyến Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày
24/9/2018
	
	

	16. 
	Chính phủ
	132/2018/NĐ-CP
	01/10/2018
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-
CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về
quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát
triển chính thức (ODA) và vốn vay
ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
	01/10/2018
	

	17. 
	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
	87/BC-LHHN
	01/10/2018
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
quý III
	
	

	18. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	6913/BKHĐT-ĐTNN
	01/10/2018
	V/v báo cáo tình hình đầu tư nước
ngoài quý III
	
	

	19. 
	Bộ Ngoại giao
	3844/BNG-CPVN
	01/10/2018
	V/v tham gia chương trình Liên hoan
ẩm thực quốc tế 2018
	
	

	20. 
	Bộ Ngoại giao
	3877/BC-BNG
	02/10/2018
	Báo cáo nội dung và kết quả sự kiện
Quảng bá địa phương VN tại Hoa
Kỳ
	
	

	21. 
	BQL dự án ĐTXD các công trình dân dụng và CN,
	120/QĐ-BQLDA
	21/09/2018
	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn thi
công xây dựng công trình nhà lớp
học các trường mầm non trên địa bàn
huyện Na Hang
	
	

	22. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	10824/BGTVT
	26/09/2018
	V/v chấp thuận Công ty TNHH
Thương mại và du lịch Khải Quang
	
	

	23. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	4504/BGD-KHTC
	28/09/2018
	V/v báo cáo tình hình thực hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp học
	
	

	24. 
	Văn phòng Chính phủ
	1060/CĐ-VPCP
	09/10/2018
	V/v công tác đảm bảo trật tự an toàn
giao thông quý IIIhội nghị trực 
tuyến toàn quốc sơ kết
	
	

	25. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	487/TB-BGTVT
	24/09/2018
	Thông báo kết luận của Bộ trưởng
Nguyễn Văn Thể tại buổi làm việc
với lãnh đạo tỉnh tuyên quang
	
	

	26. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	7611/BNN-KH
	28/09/2018
	V/v phương án phân bổ kinh phí đầu
tư năm 2019 thực hiện 02 ch
	
	

	27. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	6952/BKHĐT-KTNN
	02/10/2018
	V/v thông báo danh mục và mức vốn
thực hiện xử lý cấp bách đảm bảo an
	
	

	28. 
	Tổng cục thủy lợi
	1406/TCTL-
ATĐ
	02/10/2018
	V/v xây dựng Đề án nâng cao năng
lực quản lý an toàn đập
	
	

	29. 
	BCH Trung ương Đảng
	07-QĐI/TW
	28/08/2018
	V/v xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi
phạm
	
	

	30. 
	Ban tổ chức Trung ương
	16-HD/BTCTW
	24/09/2018
	Hướng dẫn kiểm điểm đánh giá xếp
loại chất lượng hằng năm đối với tổ
chức đảng
	
	

	31. 
	
Bộ Tài chính
	85/2018/TT-BTC
	13/09/2018
	Thông tư hướng dẫn lập dự toán,
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh
phí ngân sách nhà nước cho công tác
phòng ngừa giải quyết tranh chấp
đầu tư quốc tế
	01/11/2018
	

	32. 
	Bộ Tài chính
	11795/BTC-TCHQ
	27/09/2018
	V/v sửa đổi bổ sung Thông tư số 49
và Thông tư số 191 của Bộ Tài chính
	
	

	33. 
	Kiểm toán nhà nước khu vực X
	393/TB-KVX
	24/09/2018
	Thông báo kết quả kiểm toán tại Sở
Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên
Quang
	
	

	34. 
	Bộ Tài chính
	11827/BTC-NSNN
	28/09/2018
	V/v chuyển tiền ngân sách hỗ trợ
đóng BHXH tự nguyện
	
	

	35. 
	
Bộ Tài chính
	12008/BTC-QLCS
	02/10/2018
	V/v mua xe ô tô phục vụ công tác
năm 2018
	
	

	36. 
	Bộ Tài chính
	87/2018/TT-BTC
	27/09/2018
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số
điều của Thông tư số 215 của Bộ Tài
chính hướng dẫn  về cưỡng chế thi
hành quyết định hành chính thuế
	15/11/2018
	

	37. 
	Bộ Tài chính
	12006/BTC-QLCS
	02/10/2018
	v/v thông báo việc đăng tải thông tin
trên Trang thông tin điện tử về tài
sản công
	
	

	38. 
	Chính phủ
	130/2018/NĐ-CP
	27/09/2018
	Nghị định quy định chi tiết thi hành
Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số
và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
	
	

	39. 
	
Chính phủ
	379/TB-VPCP
	27/09/2018
	Kết luận của Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban
tại Phiên họp thứ nhất Ủy ban Quốc
gia về Chính phủ điện tử
	
	

	40. 
	Bộ thông tin và Truyền thông
	1595/QĐ-BTTTT
	02/10/2018
	V/v quy định chức năng , nhiệm vụ
quyền hạn và cơ cấu tỏ chức của Cục
tin học hóa
	
	

	41. 
	Bộ thông tin và Truyền thông
	1596/QĐ-BTTTT
	02/10/2018
	V/v quy định chức năng nhiệm vụ
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ
Công nghệ thông tin
	
	

	42. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1397/QĐ-BKHĐT
	21/09/2018
	Quyết định công bố TTHC mới ban
hành
	
	

	43. 
	
Văn phòng Chính phủ
	383/TB-VPCP
	01/10/2018
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ
tướng Thường trực Chính phủ
Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực
tuyến về nâng cao chất lượng giải
quyết thủ tục hành chính
	
	

	44. 
	Bộ Thông tin và
TT
	3277/HD-BTTTT
	27/09/2018
	Hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện
QĐ số 284 của Thủ tướng CP
	
	

	45. 
	
Thủ tướng Chính phủ
	1281/QĐ-TTg
	01/10/2018
	Quyết định  sửa đổi QĐ số 891/QĐ-
TTg ngày 26/5/2016 sửa đổi bổ sung
QĐ số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2012
của TTgCP v/v thành lập Ban chỉ
đạo Đề án số hóa Truyền hình VN
	
	

	46. 
	Bộ Y tế
	5890/BYT-KCB
	04/10/2018
	V/v kiểm tra công tác người cao tuổi
năm 2018
	
	

	47. 
	Bộ Y tế
	5890/BYT-KCB
	04/10/2018
	V/v kiểm tra công tác người cao tuổi
năm 2018
	
	

	48. 
	Thủ tướng CP
	1203/QĐ-TTG
	18/09/2018
	V/v ban hành kế hoạch hành động
thực hiện NĐ số 57 về cơ chế chính
sách khuyến khích doanh nghiệp đầu
tư vào NN-NT
	
	

	49. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	6618/BNN-KH
	27/08/2018
	v/v mời tham dự và phát biểu tại Hội
nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực
hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp
	
	

	50. 
	
BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai
	157/TW-PCTT
	28/09/2018
	V/v báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ
khắc phục hậu quả thiên tai
	
	

	51. 
	Văn phòng Chính phủ
	1288/QĐ-TTg
	01/10/2018
	Quyết định  Phê duyệt Đề án quản lý
rừng bền vững và chứng chỉ rừng
	
	

	52. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	7654/TB-BNN
	01/10/2018
	Thông báo ý kiến kết luận của Bộ
trưởng Nguyễn Xuân Cường tại buổi
làm việc với tỉnh Tuyên Quang
	
	

	53. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	0 SỐ
	10/09/2018
	V/v định hướng công tác chỉ đạo
triển khai thực hiện chương trình
khoa học công nghệ phục vụ xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 -
2020
	
	

	54. 
	Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn
	02/BCĐCT
MTQG-VPĐP
	28/09/2018
	v/v khẩn trương xử lý nợ đọng
XDCB thuộc Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới
	
	

	55. 
	Bộ Lao động TB và XH
	14/2018/TT-BLĐTBXH
	26/09/2018
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số
điều của Thông tư số 17
	10/11/2018
	

	56. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	4479/BGD-VP
	28/09/2018
	V/v cung cấp thông tin cho Đoàn đại
biểu quốc hội tỉnh về tình hình
GDDT
	
	

	57. 
	Bộ Lao động TB và Xã hội
	4088/LĐTBXH
	01/10/2018
	V/v chấn chỉnh công tác rà soát hộ
nghèo, hộ cận nghèo hằng năm
	
	

	58. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	4513/BGD-KHTC
	01/10/2018
	V/v đôn đốc xây dựng kế hoạch thực
hiện mục tiêu phát triển bền vững
lĩnh vực GDDT
	
	

	59. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	4374/BGD-KHTC
	24/09/2018
	V/v báo cáo chính sách học phí cho
con công nhân lao động ở các khu
công nghiệp học trái tuyến
	
	

	60. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	3684/QĐ-BGD
	20/09/2018
	V/v phê duyệt kế hoạch chi tiết ngân
sách Chương trình phát triển GDTH
giai đoạn 2
	
	

	61. 
	Chính phủ
	135/2018/NĐ-CP
	04/10/2018
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt
động trong lĩnh vực giáo dục
	20/11/2018
	

	62. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	16/2018/TT-BGD
	03/08/2018
	Thông tư quy định về tài trợ các cơ
sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân
	18/9/2018
	

	63. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	20/2018/TT-BGD
	22/08/2018
	Thông tư ban hành quy định chuẩn
nghề nghiệp giáo viên cơ sở GDPT
	10/10/2018
	

	64. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	6900/BKHĐT-TH
	28/09/2018
	V/v nguyên tắc tiêu chí sử dụng dự
phòng kế hoạch đầu tư trung hạn tại
các bộ, ngành địa phương
	
	

	65. 
	Bộ Xây dựng
	2464/BXD-KTXD
	03/10/2018
	V/v hướng dẫn áp dụng phụ cấp
không ổn định sản xuất vào đơn giá
nhân công xây dựng
	
	

	66. 
	Chính phủ
	131/2018/NĐ-CP
	29/09/2018
	Nghị định Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức củaỦy ban Quản lý vốn nhà
nước tại doanh nghiệp
	29/9/2018
	

	67. 
	Uỷ ban Trung ương Hội doanh nghiệp trẻ
	142/UBTU-DNT
	03/10/2018
	V/v đề nghị phối hợp chỉ đạo triển
khai và giới thiệu doanh nghiệp tiêu
biểu tham gia giải thưởng sao vàng
đất Việt
	
	

	68. 
	Văn phòng Chính phủ
	402/BC-TCTTTG
	30/09/2018
	Vv tình hình ban hành văn bản quy
định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh
các văn bản liên quan đến kiểm tra
chuyên nghành và điều kiện kinh
doanh và kết quả kiểm tra tháng 9
của tổ công tác
	
	

	69. 
	Bộ Tư pháp - Bộ công an
	10/2018/TTLT-BTP-BCA
	29/06/2018
	Thông tư quy định về phối hợp thực
hiện trợ giúp pháp lý trong
	01/9/2018
	

	70. 
	Bộ Tư pháp
	2423/QĐ-BTP
	24/09/2018
	V/v ban hành kế hoạch tổ chức Hội
nghị sơ kết 03 năm thực hiện NĐ số
62
	
	

	71. 
	Bộ Tư pháp
	13/2018/TT-BTP
	26/09/2018
	Thông tư bãi bỏ một số VBQPPL do
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
	15/11/2018
	

	72. 
	Bộ Công thương
	7968/BCT-PC
	02/10/2018
	V/v thực hiện tự kiểm tra và gửi văn
bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý
nhà nước của Bộ Công thương
	
	

	73. 
	
Thanh tra Chính
phủ
	1665/TTCP-PC
	02/10/2018
	V/v tuyên truyền phổ biến Luật tố
cáo
	
	

	74. 
	Bộ Tư pháp
	3738/BTP-
KTTRVB
	02/10/2018
	V/v thông báo kế hoạch nội dung làm
việc của Đoàn công tác liên ngành
	
	

	75. 
	Bộ thông tin và
Truyền thông
	3385/BTTTT-PC
	04/10/2018
	V/v thực hiện tự kiểm tra và lập danh
mục văn bản QPPL liên quan đến
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ
Thông tin và TT
	
	

	76. 
	Bộ Tư pháp
	3726/BTP-VĐCXDPL
	02/10/2018
	V/v đề nghị phối hợp tổ chức kiểm
tra về một số công tác tư pháp
	
	

	77. 
	Chính phủ
	137/2018/NĐ-CP
	05/10/2018
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-
CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của
Chính phủ quy định chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật luật
sư
	25/11/2018
	

	78. 
	Ban Thi đua khen thưởng Trung ương
	2317/BTĐKT-VII
	25/09/2018
	V/v hiệp y khen thưởng
	
	

	79. 
	Bộ Công an
	2302/BCA-V03
	20/09/2018
	V/v thực hiện tự kiểm tra và gửi
VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý
	
	

	80. 
	Bộ Quốc phòng
	143/2018/TT-BQP
	15/09/2018
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số
điều của Thông tư số 130
	01/11/2018
	

	81. 
	Bộ Nội vụ
	11/2018/TT-BNV
	14/09/2018
	Thông tư ban hành Bộ chỉ tiêu thống
kê về thanh niên VN
	30/10/2018
	

	82. 
	Bộ Công thương
	7892/BCT-CTĐP
	28/09/2018
	V/v báo cáo đánh giá thực hiện
chương trình khuyến công quốc gia
	
	


